

Khoa: Nông – Lâm – Ngư 
Lớp: 1412D12A (K12 ĐH Khoa học cây trồng - 2014 - 2018); 1311D12A (K11 ĐH Khoa học Cây trồng A - 2013 - 2017); 1210D12A (K10 ĐH Khoa học cây trồng A - 2012 - 2016); 1109D12A (K9 ĐH Khoa học cây trồng A - 2011 - 2015).    
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	04
	001
	15
	13g00
	31/12/14
	N231

	2
	TN1261
	Toán cao cấp B
	01
	001
	18
	13g00
	05/01/15
	N242

	3
	VL1253
	Vật lý đại cương
	01
	001
	16
	13g00
	07/01/15
	N331

	4
	LN1201
	Sinh thái môi trường
	01
	001
	15
	13g00
	09/01/15
	N313

	5
	HH1308
	Hóa học
	02
	001
	14
	13g00
	12/01/15
	N133

	6
	SH1301
	Sinh học đại cương
	02
	001
	15
	13g00
	14/01/15
	N332


In Ngày 15/12/2014
	Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách
  PGS.TS Phùng Quốc Việt           Đinh Quang Kiều                                                          Nguyễn Thành Trung


Khoa: Nông – Lâm – Ngư 
Lớp: 1412D13A (K12 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y) - 2014 - 2018); 1109D13A (K9 ĐH Chăn nuôi - Thú y A - 2011 - 2015). 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	04
	001
	4
	13g00
	31/12/14
	N231

	3
	TN1261
	Toán cao cấp B
	01
	001
	4
	13g00
	05/01/15
	N242

	4
	VL1253
	Vật lý đại cương
	01
	001
	6
	13g00
	07/01/15
	N331

	5
	LN1201
	Sinh thái môi trường
	01
	001
	4
	13g00
	09/01/15
	N313

	7
	HH1308
	Hóa học
	02
	001
	4
	13g00
	12/01/15
	N133

	8
	SH1301
	Sinh học đại cương
	02
	001
	4
	13g00
	14/01/15
	N332


In Ngày 15/12/2014

	Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách

  PGS.TS Phùng Quốc Việt           Đinh Quang Kiều                                                          Nguyễn Thành Trung


Khoa: Nông – Lâm – Ngư 
Lớp: 1412D30A (K12 ĐH Thú y - 2014 - 2019); 1008D23B (K8 ĐHSP Sinh học B (ĐC) - 2010 - 2014)
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	04
	001
	26
	13g00
	31/12/14
	N232

	2
	TN1261
	Toán cao cấp B
	01
	001
	25
	13g00
	05/01/15
	N144

	3
	VL1253
	Vật lý đại cương
	01
	001
	25
	13g00
	07/01/15
	N144

	4
	LN1201
	Sinh thái môi trường
	01
	001
	25
	13g00
	09/01/15
	N311

	5
	HH1308
	Hóa học
	02
	001
	25
	13g00
	12/01/15
	N132

	6
	SH1301
	Sinh học đại cương
	02
	001
	25
	13g00
	14/01/15
	N331


In Ngày 15/12/2014

	Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách

  PGS.TS Phùng Quốc Việt           Đinh Quang Kiều                                                          Nguyễn Thành Trung


Khoa: Ngoại ngữ
Lớp: 1412D04A (K12 ĐH Ngôn ngữ Anh - 2014 - 2018); 1311D28A (K11 ĐHSP Tiếng Anh A - 2013 - 2017); 1311D04B (K11 ĐH Ngôn ngữ Anh B - 2013 - 2017); 1311D04A (K11 ĐH Ngôn ngữ Anh A - 2013 - 2017); 1109D28A (K9 ĐHSP Tiếng Anh A - 2011 - 2015); 1008D04A (K8 ĐH Tiếng Anh - 2010 - 2014).    
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	NV1351
	Tiếng Việt
	01
	001
	30
	13g00
	31/12/14
	N123

	2
	NV1351
	Tiếng Việt
	01
	002
	29
	13g00
	31/12/14
	N131

	3
	TA2304
	Viết 1
	01
	001
	31
	13g00
	05/01/15
	N131

	4
	TA2304
	Viết 1
	01
	002
	33
	13g00
	05/01/15
	N132

	5
	TA2303
	Đọc 1
	01
	001
	28
	13g00
	07/01/15
	N131

	6
	TA2303
	Đọc 1
	01
	002
	28
	13g00
	07/01/15
	N132

	7
	TA2301
	Nghe 1 (Pre inter)
	01
	001
	32
	13g00
	09/01/15
	N141

	8
	TA2301
	Nghe 1 (Pre inter)
	01
	002
	37
	13g00
	09/01/15
	N142

	9
	TA2302
	Nói 1
	01
	001
	29
	13g00
	12/01/15
	N123

	10
	TA2302
	Nói 1
	01
	002
	31
	13g00
	12/01/15
	N131


In Ngày 15/12/2014

	Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách

  PGS.TS Phùng Quốc Việt           Đinh Quang Kiều                                                          Nguyễn Thành Trung


Khoa: Ngoại ngữ
Lớp: 1412D18A (K12 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc - 2014 - 2018); 1210D18A (K10 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A - 2012 - 2016).  
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	NV1351
	Tiếng Việt
	01
	001
	19
	13g00
	31/12/14
	N132

	2
	TQ2342
	Nghe 1
	01
	001
	27
	13g00
	05/01/15
	N123

	3
	TQ2344
	Đọc 1
	01
	001
	19
	13g00
	07/01/15
	N123

	4
	TQ2343
	Nói 1
	01
	001
	20
	13g00
	09/01/15
	N123

	5
	TQ2345
	Viết 1
	01
	001
	20
	13g00
	12/01/15
	N133


In Ngày 15/12/2014

	Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách

  PGS.TS Phùng Quốc Việt           Đinh Quang Kiều                                                          Nguyễn Thành Trung


Khoa: Ngoại ngữ
Lớp: 1412D28A (K12 ĐHSP Tiếng Anh - 2014 - 2018); 1311D28A (K11 ĐHSP Tiếng Anh A - 2013 - 2017); 1109D28B (K9 ĐHSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2015); 1109D28A (K9 ĐHSP Tiếng Anh A - 2011 - 2015). 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TA2304
	Viết 1
	01
	001
	26
	13g00
	05/01/15
	N133

	2
	TA2304
	Viết 1
	01
	002
	25
	13g00
	05/01/15
	N134

	3
	TA2303
	Đọc 1
	01
	001
	37
	13g00
	07/01/15
	N133

	4
	TA2303
	Đọc 1
	01
	002
	33
	13g00
	07/01/15
	N134

	5
	TA2301
	Nghe 1 (Pre inter)
	01
	001
	23
	13g00
	09/01/15
	N133

	6
	TA2301
	Nghe 1 (Pre inter)
	01
	002
	21
	13g00
	09/01/15
	N131

	7
	TA2302
	Nói 1
	01
	001
	23
	13g00
	12/01/15
	N134

	8
	TA2302
	Nói 1
	01
	002
	22
	13g00
	12/01/15
	N141


In Ngày 15/12/2014

	Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách

  PGS.TS Phùng Quốc Việt           Đinh Quang Kiều                                                          Nguyễn Thành Trung


Khoa: KHXH&NV
Lớp: 1412D06A (K12 ĐHSP Địa lý - 2014 - 2018); 1109D06A (K9 ĐHSP Địa lý A - 2011 - 2015); 1109D16C (K9 ĐH Tài chính - Ngân hàng C (ĐC) - 2011 - 201); 1109D16B (K9 ĐH Tài chính - Ngân hàng B - 2011 - 2015).  
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	DL2436
	Bản đồ học đại cương
	01
	001
	24
	13g00
	05/01/15
	N243

	2
	DL2436
	Bản đồ học đại cương
	01
	002
	23
	13g00
	05/01/15
	N241

	3
	TN1364
	Toán cao cấp C
	03
	001
	26
	13g00
	09/01/15
	N144

	4
	TN1364
	Toán cao cấp C
	03
	002
	26
	13g00
	09/01/15
	N221

	5
	DL2532
	Địa lý TN đại cương 1 (Trái đất - Thạch quyển)
	01
	001
	24
	13g00
	12/01/15
	N134

	6
	DL2532
	Địa lý TN đại cương 1 (Trái đất - Thạch quyển)
	01
	002
	23
	13g00
	12/01/15
	N141


In Ngày 15/12/2014

	Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách

  PGS.TS Phùng Quốc Việt           Đinh Quang Kiều                                                          Nguyễn Thành Trung


Khoa: KHXH&NV
Lớp: 1412D09A (K12 ĐHSP Lịch sử (Sử - GDCD) A - 2014 - 2018); 1109D09B (K9 ĐHSP Sử - GDCD B (ĐC) - 2011 - 2015); 1109D09A (K9 ĐHSP Sử - GDCD A - 2011 - 2015); 1008D09B (K8 ĐHSP Sử-GDCD B (ĐC) - 2010 - 2014); 1412D51A (K12 ĐH Kinh tế (Kinh tế đầu tư) - 2014 - 2018); 1412D50A (K12 ĐH Kinh tế Nông nghiệp - 2014 - 2018); 1412D11A (K12 ĐH Quản trị kinh doanh - 2014 - 2018).  
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam 1
	06
	001
	26
	13g00
	05/01/15
	N231

	2
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam 1
	06
	002
	25
	13g00
	05/01/15
	N232

	3
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	04
	001
	27
	13g00
	09/01/15
	N231

	4
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	04
	002
	29
	13g00
	09/01/15
	N232

	5
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	04
	003
	27
	13g00
	09/01/15
	N233

	6
	LS2517
	Lịch sử Nguyên thủy, Cổ, Trung đại thế giới
	01
	001
	27
	13g00
	12/01/15
	N231

	7
	LS2517
	Lịch sử Nguyên thủy, Cổ, Trung đại thế giới
	01
	002
	28
	13g00
	12/01/15
	N232


In Ngày 15/12/2014

	Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách

  PGS.TS Phùng Quốc Việt           Đinh Quang Kiều                                                          Nguyễn Thành Trung


Khoa: KHXH&NV
Lớp: 1412D17A (K12 ĐH Việt Nam học - 2014 - 2018) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	VN1303
	Đại cương văn hoá phương Đông
	01
	001
	8
	13g00
	30/12/14
	N233

	2
	LS1203
	Lịch sử văn minh thế giới 1
	04
	001
	8
	13g00
	05/01/15
	N311

	3
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	04
	001
	8
	13g00
	09/01/15
	N221

	4
	LC1206
	Thống kê xã hội
	02
	001
	8
	13g00
	12/01/15
	N233

	5
	VN2321
	Cơ sở văn hoá Việt Nam 2
	01
	001
	8
	13g00
	14/01/15
	N131


In Ngày 15/12/2014

	Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách

  PGS.TS Phùng Quốc Việt           Đinh Quang Kiều                                                          Nguyễn Thành Trung


Khoa: KHXH&NV
Lớp: 1412D80A (K12 ĐH Hướng dẫn viên du lịch - 2014 - 2018) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	VN1303
	Đại cương văn hoá phương Đông
	01
	001
	8
	13g00
	30/12/14
	N233

	2
	LS1233
	Đại cương lịch sử Việt Nam
	01
	001
	8
	13g00
	31/12/14
	N133

	3
	LS1203
	Lịch sử văn minh thế giới 1
	04
	001
	8
	13g00
	05/01/15
	N311

	4
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	04
	001
	8
	13g00
	07/01/15
	N241

	5
	VN2321
	Cơ sở văn hoá Việt Nam 2
	01
	001
	8
	13g00
	14/01/15
	N131


In Ngày 15/12/2014

	Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách

  PGS.TS Phùng Quốc Việt           Đinh Quang Kiều                                                          Nguyễn Thành Trung


Khoa: KHXH&NV
Lớp: 1412D81A (K12 ĐH Quản trị DV Du lịch & Lữ hành - 2014 - 2018) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	VN1303
	Đại cương văn hoá phương Đông
	01
	001
	8
	13g00
	30/12/14
	N233

	2
	LS1233
	Đại cương lịch sử Việt Nam
	01
	001
	8
	13g00
	31/12/14
	N133

	3
	LS1203
	Lịch sử văn minh thế giới 1
	04
	001
	8
	13g00
	05/01/15
	N311

	4
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	04
	001
	8
	13g00
	07/01/15
	N241

	5
	LC1206
	Thống kê xã hội
	02
	001
	8
	13g00
	12/01/15
	N233

	6
	VN2321
	Cơ sở văn hoá Việt Nam 2
	01
	001
	8
	13g00
	14/01/15
	N131


In Ngày 15/12/2014

	Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách

  PGS.TS Phùng Quốc Việt           Đinh Quang Kiều                                                          Nguyễn Thành Trung


Khoa: KHXH&NV
Lớp: 1412D83A (K12 ĐH Công tác xã hội); 1311D18A (K11 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A - 2013 - 2017); 1311D04B (K11 ĐH Ngôn ngữ Anh B - 2013 - 2017); 1210D18A (K10 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A - 2012 - 2016); 1109D16B (K9 ĐH Tài chính - Ngân hàng B - 2011 - 2015); 1311D04A (K11 ĐH Ngôn ngữ Anh A - 2013 - 2017).    
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LS1233
	Đại cương lịch sử Việt Nam
	01
	001
	30
	13g00
	31/12/14
	N134

	2
	LS1203
	Lịch sử văn minh thế giới 1
	04
	001
	30
	13g00
	05/01/15
	N221

	3
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	04
	001
	31
	13g00
	07/01/15
	N231

	4
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	04
	001
	30
	13g00
	09/01/15
	N241

	5
	LC1206
	Thống kê xã hội
	02
	001
	30
	13g00
	12/01/15
	N221

	6
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam 1
	06
	001
	33
	13g00
	14/01/15
	N123

	7
	LC1204
	Logic học đại cương
	03
	001
	31
	13g00
	16/01/15
	N231

	8
	LC1204
	Logic học đại cương
	03
	002
	31
	13g00
	16/01/15
	N132


In Ngày 15/12/2014

	Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách

  PGS.TS Phùng Quốc Việt           Đinh Quang Kiều                                                          Nguyễn Thành Trung
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